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Gói thầu: Mua sắm văn phòng phẩm năm 2026-2027
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số 7887 /YCBG-BVĐKBN2 ngày 14/08/2026 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)

	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
(Đối với các thông số cố định. cho phép chào các kích cỡ khác dao động tối đa ±10%)
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Văn phòng phẩm

	1
	Băng dính dán nền
	- Chất liệu: PVC/Vinyl hoặc tương đương
- Chiều rộng: 50mm
- Chiều dài: ≥ 33m
- Màu sắc: Các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Cuộn
	80   

	2
	Băng dính trắng
	- Chất liệu: Màng nhựa BOPP hoặc tương đương
- Chiều rộng: 50mm
- Chiều dài: ≥ 85m
- Màu sắc: Trắng
	Cuộn
	228   

	3
	Băng dính xanh lụa
	- Chất liệu: Vải lụa hoặc tương đương
- Chiều rộng: 50mm
- Chiều dài: ≥ 9m
- Màu sắc: Xanh
	Cuộn
	473   

	4
	Bìa 3 dây
	- Chất liệu: Bìa cứng bồi giấy, carton hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ A3 hoặc tương đương
- Độ dày: ≥ 10cm
	Cái
	418   

	5
	Bìa bóng kính
	- Chất liệu: Nhựa mica, bóng kính hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ A4 hoặc tương đương
- Quy cách đóng gói: ≥ 100 tờ/tập
	Tập
	116   

	6
	Bìa còng
	- Chất liệu: Bìa cứng bọc Simili hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ F4 hoặc tương đương
- Độ dày: ≥ 70mm
	Cái
	80   

	7
	Bìa còng bật  3.5cm
	- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ F4 hoặc tương đương
- Độ rộng gáy: 3.5cm
	Cái
	75   

	8
	Bìa còng bật 10cm
	- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ F4 hoặc tương đương
- Độ rộng gáy: 10cm
	Cái
	65   

	9
	Bìa còng bật 7cm
	- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ F4 hoặc tương đương
- Độ rộng gáy: 7cm
	Cái
	65   

	10
	Bìa màu
	- Chất liệu: Giấy màu hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ A4 hoặc tương đương
- Định lượng: ≥ 160g/m²
- Màu sắc: Các màu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
- Quy cách đóng gói: ≥ 100 tờ/tập
	Tập
	190   

	11
	Cặp trình ký
	- Chất liệu: Nhựa dẻo PP hoặc tương đương
- Kích thước: Khổ A4 hoặc tương đương
- Độ rộng gáy: 15mm
- Màu sắc: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Cái
	117   

	12
	Giấy dán ghi giá
	- Chất liệu: Decal hoặc tương đương
- Kích thước: ≥1cm x 2cm/tem
- Có tối thiểu 02 vạch màu đỏ trên mỗi tem
	Cuộn
	02   

	13
	Phong bì A5
	- Chất liệu: Giấy hoặc tương đương
- Kích thước: 14.8cm x 21cm (khổ A5)
- In ấn: 4 màu theo thiết kế của chủ đầu tư
- Có vệt hồ dán hoặc lớp keo dán sẵn được bố trí ở mép nắp gập phía trên hoặc phía miệng phong bì
	Cái
	500   

	14
	Phong bì A6
	- Chất liệu: Giấy hoặc tương đương
- Kích thước: 10.5cm x 14.8cm (khổ A6)
- In ấn: 4 màu theo thiết kế của chủ đầu tư
- Có vệt hồ dán hoặc lớp keo dán sẵn được bố trí ở mép nắp gập phía trên hoặc phía miệng phong bì
	Cái
	1500   

	15
	Phong bì bưu điện
	- Chất liệu: Giấy hoặc tương đương
- Kích thước: 12cm x 22cm
- Có vệt hồ dán hoặc lớp keo dán sẵn được bố trí ở mép nắp gập phía trên hoặc phía miệng phong bì
	Cái
	3000   

	16
	Túi Clear Bag khổ A4
	- Có khuy bấm
- Kích thước: Khổ A4 hoặc tương đương
- Chất liệu: Nhựa PP hoặc tương đương
- Màu sắc: Trắng hoặc tương đương
	Cái
	860   

	17
	Túi Clear Bag khổ F4
	- Có khuy bấm
- Kích thước: Khổ F4 hoặc tương đương
- Chất liệu: Nhựa PP hoặc tương đương
- Màu sắc: Trắng hoặc tương đương
	Cái
	1850   

	18
	Cặp càng cua 5 cm
	- Kích thước: Khổ F
- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Chiều rộng gáy: 5cm
	Cái
	170   

	19
	Cặp càng cua 7 cm
	- Kích thước: Khổ F
- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Chiều rộng gáy: 7cm
	Cái
	220   

	20
	Cặp càng cua 9 cm
	- Kích thước: Khổ F
- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Chiều rộng gáy: 9cm
	Cái
	220   

	21
	Cặp càng cua 10 cm
	- Kích thước: Khổ F
- Chất liệu: PVC hoặc tương đương
- Chiều rộng gáy: 10cm
	Cái
	220   

	II
	Vật tư, thiết bị, dụng cụ văn phòng khác

	1
	Con dấu (14 x 35)mm
	- Chất liệu vỏ: Nhựa hoặc tương đương
- Chất liệu mặt dấu: Cao su (khắc được nội dung  từ 01 đến 02 dòng chữ) hoặc tương đương
- Kích thước mặt dấu: 14mm x 35mm
	Cái
	55   

	2
	Con dấu (18 x 45)mm
	- Chất liệu vỏ: Nhựa hoặc tương đương
- Chất liệu mặt dấu: Cao su (khắc được nội dung  từ 01 đến 02 dòng chữ) hoặc tương đương
- Kích thước mặt dấu: 18mm x 45mm
	Cái
	57   

	3
	Giấy in nhiệt 
	- Loại giấy: In nhiệt
- Khổ giấy: 80mm
- Chiều dài: ≥ 15m
- Đường kính: 45mm
	Cuộn
	2500   

	4
	Kệ đựng tài liệu để bàn
	- Chất liệu: Nhựa PVC, nhựa PP hoặc tương đương
- Cấu tạo: Từ 03 ngăn trở lên, dạng đứng
- Kích thước: phù hợp để lưu trữ hồ sơ, tài liệu khổ A4 hoặc lớn hơn
	Cái
	22   

	5
	Máy tính bỏ túi
	- Loại: Máy tính bỏ túi 12 số
- Kích thước:  ≥155mm × 90mm × 15mm
	Cái
	44

	6
	Mực dấu
	- Loại mực: Mực dấu dùng cho con dấu
- Dung tích: ≥ 28 ml/lọ
- Màu sắc: Đỏ, xanh, đen hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
	Lọ
	266   

	7
	Mực đổ khay dấu 
	- Loại mực: Mực chuyên dùng cho khay dấu, con dấu số nhảy
- Dung tích: ≥ 30 ml
- Màu mực: Đỏ, đen hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất 
	Lọ
	03   

	8
	Pin 2A
	- Loại pin: Pin Alkaline (pin kiềm) hoặc tương đương
- Kích thước: Loại 2A
- Điện thế: 1.5 V/pin
- Quy cách đóng gói: 2 viên/ vỉ 
- Có in rõ hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm
	Vỉ
	284   

	9
	Pin 3A
	- Loại pin: Pin Alkaline (pin kiềm) hoặc tương đương
- Kích thước: Loại 3A
- Điện thế: 1.5 V/pin
- Quy cách đóng gói: 2 viên/ vỉ
- Có in rõ hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm
	Vỉ
	175   

	10
	Pin sạc AA
	- Loại pin: Pin sạc AA loại sạc lại
- Công nghệ: Pin sạc Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) hoặc tương đương
- Dung lượng: ≥ 1900mAh
- Điện thế: 1.2 V/pin
- Sử dụng cho các thiết bị điện tử sử dụng pin AA tương thích
- Quy cách đóng gói: pin sạc kèm cáp sạc Type-C, dụng cụ sạc pin hoặc tương đương; 2 viên/ vỉ
- Có in rõ hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm
	Vỉ
	130   

	11
	Pin trung
	- Loại pin: Pin trung (pin C) Carbon hoặc tương đương
- Điện thế: 1.5 V/pin
- Quy cách đóng gói: 2 viên/ vỉ
- Có in rõ hạn sử dụng trên bao bì sản phẩm
	Vỉ
	22   

	12
	Dây dứa
	- Chất liệu: Bằng nilon plastic
- Kích thước: bản mỏng rộng 5cm 
- Quy cách:  1kg/cuộn 
	Cuộn
	65   







(Mẫu bảng báo giá kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 14/08/2026)
	CÔNG TY……………
Địa chỉ:………………..
Email:…………………
Số ĐT liên lạc:………..
	
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường –Tỉnh Bắc Ninh        
Điện thoại: 0222.3.821.242 
Email: bvdkbacninh@gmail.com.
1. Công ty/cửa hàng/ Đơn vị chúng tôi kính gửi quý Bệnh viện báo giá sau:
	STT
	
Danh mục hàng hóa
	
Ký, mã hiệu, model

	
Hãng sản xuất
	
Yêu cầu về tính năng, yêu cầu về kĩ thuật
	Nước sản xuất
	
Quy cách
	
Đơn vị tính
	Số lượng
	
Thành tiền
	

Thuế suất (%)

	
	Hàng hóa 1…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 (Thành tiền bằng chữ: ............................................../.)
2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)…, và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 24/08/2026.
4. Chúng tôi cam kết: 
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ




